
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 8ab, ngõ 250, ngách 50 Đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

27/07/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI PHÚC

0109720408

STT Tên ngành Mã ngành

1. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

2. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

3. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản
Điều 10 Luật kinh doanh bất động sản 2014

6810(Chính)

4. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
- Dịch vụ môi giới bất động sản
- Dịch vụ tư vấn bất động sản
- Dịch vụ quản lý bất động sản
- Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản
(Theo điều 62, điều 74, điều 75, điều 69 Luật kinh doanh bất 
động sản 2014)

6820

5. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
Chi tiết:  Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế

3250

6. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết: Dịch vụ lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, bảo trì trang thiết 
bị y tế.

3320

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Mua bán dụng cụ, trang thiết bị y tế; -  Bán buôn 
máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ 
điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)

4659

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ 
BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI PHÚC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DAI PHUC REAL ESTATE INVESTMENT 
AND TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0868516686
Email:

Fax:
Website:
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8. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác;- 
Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; - Bán buôn đồ điện gia 
dụng, đèn và bộ đèn điện

4649

9. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Mua bán vật tư, hóa chất xét nghiệm, nguyên liệu 
phụ tùng thuộc ngành y tế; - Mua bán thiết bị vật tư ngành 
điện; - Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép (Loại trừ hoạt 
động Bán buôn đá quý và các mặt hàng thuộc danh mục hàng 
hóa cấm kinh doanh)

4669

10. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:  Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4772

11. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

12. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
chi tiết: Hoạt động lưu giữ hàng hóa tại các kho bãi thông 
thường (trừ kho ngoại quan và kho có gắn thiết bị đông lạnh) 
để lưu giữ, bảo quản hàng hóa thuộc giao dịch bình thường 
như nguyên liệu sản xuất, hàng hoá tiêu dùng, máy móc thiết 
bị

5210

13. Dịch vụ đóng gói
( Trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật)

8292

14. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các hàng hóa Công ty kinh doanh 
(Theo điều 28 Luật Thương mại 2005) 
(Loại trừ các hoạt động sau: Dịch vụ báo cáo tòa án, Hoạt động 
đấu giá, dịch vụ lấy lại tài sản)

8299

15. Lắp đặt hệ thống điện 4321

16. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết: Mua bán thiết bị điện

4652

17. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

18. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

19. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1391

20. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

21. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

22. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

23. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

24. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

25. Sản xuất giày, dép 1520

26. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

2/4Thời gian đăng từ ngày 27/07/2021 đến ngày 26/08/2021



27. Quảng cáo
(không bao gồm quảng cáo thuốc lá);

7310

28. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
( Loại trừ hoạt động đấu giá)

4610

29. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường)

5610

30. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

31. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

32. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

33. Bán buôn thực phẩm
(Trừ động vật hoang dã)

4632

34. Bán buôn đồ uống 4633

35. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại nhà nước cấm)

4690

36. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

37. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

38. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

39. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

40. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

41. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

42. Thu gom rác thải không độc hại
( Không chứa, phân loại, xử lý rác thải tại địa điểm trụ sở 
chính)

3811

43. Thu gom rác thải độc hại
( Không chứa, phân loại, xử lý rác thải tại địa điểm trụ sở 
chính)

3812

44. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
(Chỉ được xử lý và tiêu hủy sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ 
tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường)

3821

45. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
(Chỉ được xử lý và tiêu hủy sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ 
tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường)

3822

46. Tái chế phế liệu
(Chỉ được xử lý và tiêu hủy sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ 
tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường)

3830

47. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 DƯƠNG THỊ 
PHƯƠNG 
DỊU

Việt 
Nam

P414 Nhà 5B, Tổ 26, 
Phường Mai Dịch, 
Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.600.000.000 80,000 027185000504

2 NGUYỄN 
THỊ THU

Việt 
Nam

P205-E6 Khu tập thể 
Kim Giang, Phường 
Kim Giang, Quận 
Thanh Xuân, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

200.000.000 10,000 030185000655

3 NGUYỄN 
THỊ HẠNH

Việt 
Nam

Xóm 3, Thôn Cổ 
Phục, Xã Kim Liên, 
Huyện Kim Thành, 
Tỉnh Hải Dương, Việt 
Nam

200.000.000 10,000 030190005214

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       027185000504
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: P414 Nhà 5B, Tổ 26, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: P414 Nhà 5B, Tổ 26, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   DƯƠNG THỊ PHƯƠNG DỊU Nữ

10/06/1985 Kinh Việt Nam

03/11/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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